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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

____________
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030;
Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030;
Căn cứ Quyết định số 3062/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo phụ lục đính kèm, bao gồm:
- Phụ lục I: Danh mục các nhiệm vụ thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ;
- Phụ lục II: Danh mục các nhiệm vụ thực hiện theo hình thức đặt hàng;
- Phụ lục III: Danh mục các nhiệm vụ thực hiện theo hình thức đấu thầu.
Điều 2. Giao Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng chủ trì tổ chức việc lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng các gói thầu; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đánh giá nghiệm thu kết quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TKNL, VPBCĐ
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đặng Hoàng An


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC GIAO NHIỆM VỤ
(Kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Mục tiêu
	Nội dung
	Kết quả dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Ngân sách (triệu đồng)
	Đơn vị thực hiện

	1
	Triển khai thí điểm hệ thống quản lý và giám sát năng lượng cho 2 doanh nghiệp công nghiệp
	Triển khai thành công hệ thống quản lý và giám sát năng lượng cho 2 doanh nghiệp công nghiệp
	- Khảo sát hệ thống tiêu thụ năng lượng

- Thiết kế hệ thống quản lý giám sát

- Lắp đặt thiết bị

- Viết phần mềm quản lý hệ thống giám sát

- Tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	1. Hệ thống quản lý và giám sát năng lượng

2. Phần mềm quản lý hệ thống được xây dựng và áp dụng triển khai cho 2 doanh nghiệp công nghiệp
	2022
	700
	Đại học Điện lực

	2
	Thống kê năng lượng
	Xây dựng thống kê năng lượng năm 2021
	- Cập nhật các quy định của cơ sở dữ liệu Theo Thông Tư của BCT
- Thu thập dữ liệu, xây dựng thống kê năng lượng năm 2021
	Báo cáo Thống kê năng lượng năm 2021
	2022
	500
	Viện Năng lượng

	3
	Thực hiện Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn miền Bắc
	Hỗ trợ các doanh nghiệp trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng
	Hỗ trợ 05 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
	- Báo cáo kiểm toán năng lượng cho 05 doanh nghiệp

- Hỗ trợ 01 doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng
	2022
	500
	Cục Công Thương địa phương (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1)

	4
	Nâng cao năng lực tư vấn cho các đơn vị điện lực về triển khai tiết kiệm điện
	Xây dựng mạng lưới các đơn vụ triển khai TKĐ trong ngành điện lực
	- Thiết lập mạng lưới triển khai TKĐ tại các đơn vị điện lực

- Xây dựng tài liệu hỗ trợ khách hàng, phổ biến TKĐ

- Đào tạo cho các nhân viên điện lực về kỹ năng và nghiệp vụ tư vấn TKĐ cho khách hàng
- Tổ chức hội thảo, hội nghị cho các đơn vị điện lực và các khách hàng lớn tiềm năng
	- Thiết lập kênh kết nối để tạo thành mạng lưới triển khai TKĐ tại các đơn vị điện lực

- 01 Bộ tài liệu hỗ trợ khách hàng và phổ biến kiến thức về thực hiện TKĐ
- 01 Bộ tài liệu đào tạo cho các nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên kinh doanh tại các đơn vị điện lực (TCTĐL, CTĐL) để triển khai nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn về TKĐ cho khách hàng
- Tổ chức 05 hội nghị tập huấn cho các đơn vị điện lực (TCTĐL, CTĐL) và khách hàng sử dụng điện lớn.
	2022
	950
	Cục Điều tiết điện lực (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường điện lực và Đào tạo)

	5
	Truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các ấn phẩm của báo Công thương và đăng tải trên báo điện tử congthuong.vn.
	Phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức cho các đối tượng có liên quan về chủ trương, chính sách của Nhà nước, ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích của tiết kiệm năng lượng
	Tuyên truyền về chủ trương chính sách, các mô hình doanh nghiệp, địa phương thực hiện tốt công tác tiết kiệm năng lượng
	50 tin và 25 bài trên báo in và đăng tải trên báo điện tử congthuong.vn.
	2022
	200
	Báo Công Thương

	6
	Xây dựng chuyên trang tại ấn phẩm hàng tháng của Tạp chí Công Thương để truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và đăng tải trên trang thông tin điện tử tapchicongthuong.vn.
	Phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức cho các đối tượng có liên quan về chủ trương, chính sách của Nhà nước, ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích của tiết kiệm năng lượng
	Tuyên truyền về chủ trương chính sách, các mô hình doanh nghiệp, địa phương thực hiện tốt công tác tiết kiệm năng lượng
	50 tin và 25 bài trên ấn phẩm hàng tháng của Tạp chí Công Thương và đăng tải trên báo điện tử tapchicongthuong.vn.
	2022
	200
	Tạp chí Công Thương

	7
	Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương (moit.gov.vn)
	Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
	Xây dựng và phát hành các tin và bài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
	50 tin và 35 bài đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Công Thương moit.gov.vn
	2022
	200
	Văn phòng Bộ Công Thương

	8
	Thực hiện các ấn phẩm truyền thông: tổ chức hội nghị tập huấn về TKNL; in tài liệu đào tạo và phôi chứng chỉ đào tạo trong lĩnh vực sử dụng năng lượng TK và HQ
	- Truyền thông nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
- Chuẩn hóa và cung cấp tài liệu cho học viên tham dự khóa đào tạo quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng
	- Biên soạn, thiết kế, in ấn các sản phẩm truyền thông, tài liệu phục vụ hoạt động của Chương trình;
- 01 Hội nghị tập huấn về TKNL cho phóng viên, nhà báo.

- Biên tập, in ấn sách đào tạo Quản lý năng lượng và Kiểm toán năng lượng;
- In phôi chứng chỉ Quản lý năng lượng và Kiểm toán năng lượng.
	- Biên soạn, thiết kế, in ấn các sản phẩm  truyền thông của Chương trình VNEEP;
- 01 Hội nghị tập huấn về TKNL cho phóng viên, nhà báo.
- Biên tập, thiết kế, in ấn tài liệu đào tạo của Chương trình VNEEP gồm: In 1.000 cuốn Quản lý năng lượng và in 800 cuốn Kiểm toán năng lượng;
- In phôi chứng chỉ gồm: In 1000 phôi Quản lý năng lượng và in 800 phôi Kiểm toán năng lượng.
	2022
	950
	Vụ TKNL

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	4.200
	 


 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC ĐẶT HÀNG
(Kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Mục tiêu
	Nội dung
	Kết quả dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Ngân sách (triệu đồng)
	Đơn vị thực hiện

	1
	Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
	Thông qua Ban Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam phổ biến và tuyên truyền các chủ trương, chính sách, mô hình, gương điển hình thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Xây dựng và phát sóng các chương trình tọa đàm, phóng sự và các thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên kênh VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam
	03 chương trình tọa đàm, mỗi chương trình 30-45 phút + 25 phóng sự phát thanh 3-5 phút mỗi lần + phát sóng 100 lần các thông điệp (30-45 giây/TĐ) trong các chương trình quảng bá của VOV1
	2022
	500
	Ban thời sự VOV1

	2
	Tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030
	Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về TKNL
	- Xây dựng quy chế, điều lệ, thành lập Ban tổ chức, hội đồng giám khảo Giải thưởng
- Tổ chức Lễ phát động Giải thưởng

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu phổ biến Giải thưởng

- Tổ chức đánh giá, xét duyệt
- Lễ trao giải, công bố kết quả Giải thưởng
	- Quy chế, điều lệ Giải thưởng
- Thành lập Ban tổ chức, hội đồng giải thưởng
- Lễ phát động Giải thưởng
- Các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu phổ biến Giải thưởng

- Tổ chức đánh giá, xét duyệt
- Lễ trao giải, công bố kết quả Giải thưởng
	2022
	600
	Hội nhà báo Việt Nam

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	1.100
	 


 

PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC ĐẤU THẦU
(Kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Mục tiêu
	Nội dung
	Kết quả dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Ngân sách (triệu đồng)

	1
	Khảo sát, đánh giá tác động và đề xuất nội dung sửa đổi Quyết định 68/2011/QĐ-TTg và khảo sát, đánh giá tác động luật SDNL TK&HQ
	- Chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Nghiên cứu sửa đổi Luật Sử dụng NL TK HQ và Quyết định 68/2011/QĐ-TTg
	- Phân tích, rà soát các văn bản QPPL về SDNL TK&HQ hiện hành.
- Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 68/2011/QĐ-TTg và thực thi Luật SDNL TKHQ tại các Bộ, ngành và địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các lĩnh vực.
- Đề xuất giải pháp tăng cường việc thực thi QĐ 68 trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
- Đề xuất, sửa đổi bổ sung các nội dung của QĐ 68, Luật SDNL TKHQ cho phù hợp với tình hình mới.
- Tổ chức các Hội nghị tham vấn tại Hà Nội và TP. HCM
	- Báo cáo tổng hợp đánh giá tác động của việc triển khai QĐ68 và Luật SDNL TKHQ.
- Đề xuất nội dung sửa đổi QĐ 68 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đề xuất nội dung sửa đổi Luật SDNL TKHQ
	2022
	900

	2
	Xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2022 và tiến hành khảo sát, triển khai các giải pháp TKNL trong ngành nhựa.
	- Xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2021 và xây dựng hệ thống báo cáo điện tử đối với các thông tư về định mức tiêu hao năng lượng.
- Giảm tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa.
	- Khảo sát, phân tích, đánh giá và xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2022.
- Thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định của Thông tư định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa tại các doanh nghiệp.
- Tiến hành kiểm toán năng lượng, đánh giá các tiềm năng thực hiện giải pháp TKNL trong ngành nhựa.
- Triển khai áp dụng các giải pháp TKNL tại các doanh nghiệp ngành nhựa.
	- Dự thảo văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành về danh mục các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021.
- Báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình triển khai Thông tư ngành nhựa.
- Báo cáo các giải pháp TKNL được triển khai trong ngành nhựa.
	2022
	1.000

	3
	Sửa đổi, cập nhật và xây dựng TCVN cho 06 sản phẩm dán nhãn năng lượng
	Sửa đổi, cập nhật và xây dựng các TCVN hiện hành cho các sản phẩm thuộc chương trình dán nhãn năng lượng và HSNL tối thiểu
	Đánh giá các TCVN đang thực hiện. Họp, khảo sát và xây dựng đề xuất dự thảo chỉnh sửa và xây dựng cho 06 TCVN cho các sản phẩm: Lò vi sóng, Adapter, Máy in, Máy photocopy, Nồi cơm điện, Động cơ điện.
	06 dự thảo TCVN được hoàn thiện cho các sản phẩm: Lò vi sóng, Adapter, Máy in, Máy photocopy, Nồi cơm điện, Động cơ điện
	2022
	500

	4
	Đánh giá thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung quản lý về suất tiêu hao năng lượng trong ngành bia nước giải khát.
	Cập nhật, kiện toàn các quy định về định mức SDNL cho các ngành công nghiệp trọng điểm tiêu thụ nhiều NL
	- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện TT 19/2016/TT-BCT
- Khảo sát, đánh giá mức độ SDNL trong các công đoạn sx bia nước giải khát. Xây dựng định mức THNL trong ngành sản xuất bia nước giải khát. Đề xuất giải pháp nâng cao HQSDNL.
- Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư.
	- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư, đánh giá lại mức tiêu hao năng lượng của các doanh nghiệp trong ngành.
- Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Thông tư mới.
	2022
	1.200

	5
	Xây dựng lộ trình cho các sản phẩm dán nhãn năng lượng
	- Xây dựng năng lực thử nghiệm hỗ trợ thực hiện Chương trình chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng cho một số sản phẩm tiêu thụ nhiều năng lượng cho giai đoạn 2021-2030.
- Đánh giá năng lực các phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng.
	- Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình thử nghiệm thiết bị tiêu thụ điện năng của các thiết bị tiêu thụ điện ở Việt Nam (điều hòa không khí, tủ lạnh, bếp từ, bếp hồng ngoại, sản phẩm tin học, máy thu hình, quạt công nghiệp, máy nén khí, adapter, chiếu sáng...).
- Đào tạo thực hiện thử nghiệm cho các thử nghiệm viên;
- Thực hiện so sánh liên phòng các phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng.
	- Đánh giá năng lực các phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng của Việt Nam
- Đào tạo đội ngũ thử nghiệm viên.
- Đánh giá năng độ chính xác phép thử hiệu suất năng lượng của 3 phòng thử nghiệm
	2022
	450

	6
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	- Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý năng lượng và SDNL hiệu quả.
- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL.
	- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho các doanh nghiệp, cá nhân.
- Khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 02 doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
	- Tổ chức 04 hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, cá nhân về TKNL.

- 02 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng.
	2022
	400

	7
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	- Hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng mô hình quản lý năng lượng nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý năng lượng và SDNL hiệu quả
- Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn
	- Khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 02 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Tổ chức các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn về quy định liên quan tới SDNL TKHQ
	- 02 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng.
- 04 khóa đào tạo về SDNL TKHQ cho các doanh nghiệp
	2022
	400

	8
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	- Hỗ trợ các doanh nghiệp trọng điểm xây dựng mô hình quản lý năng lượng nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý năng lượng và SDNL hiệu quả
- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL.
	- Khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 02 doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Thực hiện kiểm toán năng lượng, tư vấn giải pháp TKNL cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	- 02 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng.
- 02 báo cáo kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp.
	2022
	400

	9
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn Cần Thơ
	Hỗ trợ năng lực cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 (ISO 50001:2018)
	Xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
	02 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018.
	2022
	400

	10
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
	- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực xây dựng.
- Giúp cơ quan, doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, giảm chi phí vận hành.
- Thúc đẩy triển khai các giải pháp TKNL trong các doanh nghiệp
	- Thực hiện kiểm toán năng lượng cho 04 tòa nhà.
- Xây dựng báo cáo đầu tư về TKNL cho 01 doanh nghiệp
	- 04 báo cáo kiểm toán năng lượng cho các toà nhà.
- Báo cáo đầu tư cho 01 doanh nghiệp
	2022
	400

	11
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
	- Đưa các giải pháp được tư vấn trong báo cáo kiểm toán vào sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho đơn vị.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đơn vị
	- Thực hiện kiểm toán năng lượng cho 3 doanh nghiệp chế biến thực phẩm;
- Xây dựng báo cáo đầu tư về TKNL cho 01 doanh nghiệp

- Tổ chức các hội thảo phổ biến, tuyên truyền về SDNL TKHQ
	- 03 doanh nghiệp được kiểm toán
- Báo cáo đầu tư cho 01 doanh nghiệp.
- 02 hội thảo được tổ chức cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước
	2022
	400

	12
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn Phú Thọ
	- Hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xác định được tiềm năng tiết kiệm năng lượng và áp dụng các giải pháp quản lý - kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả SDNL.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đơn vị
	- Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về sản xuất, kinh doanh, tòa nhà.
- 02 hội thảo tuyên truyền, phổ biến được tổ chức cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
	- 03 báo cáo kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Phú Thọ.
- 02 hội thảo tuyên truyền, phổ biến được tổ chức cho các hộ gia đình và doanh nghiệp
	2022
	400

	13
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn Thanh Hóa;
	- Hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xác định được tiềm năng tiết kiệm năng lượng và áp dụng các giải pháp quản lý - kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả SDNL.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đơn vị
	- Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về sản xuất, kinh doanh, tòa nhà.
- 02 hội thảo tuyên truyền, phổ biến được tổ chức cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
	- 02 báo cáo kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thanh Hóa.
- 02 hội thảo tuyên truyền, phổ biến được tổ chức cho các hộ gia đình và doanh nghiệp
	2022
	300

	14
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	- Tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp, giảm phát thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường.
- Thúc đẩy triển khai các giải pháp TKNL tại doanh nghiệp
	- Kiểm toán năng lượng cho 04 doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 3 triệu kwh/năm hoặc 500 TOE/năm trở lên.
- Xây dựng báo cáo đầu tư về TKNL cho 01 doanh nghiệp
	- 04 báo cáo kiểm toán năng lượng;
- Báo cáo đầu tư cho 01 doanh nghiệp
	2022
	400

	15
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn TP Đà Nẵng
	- Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý năng lượng và SDNL hiệu quả.
- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL.
	- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Đà Nẵng cho các doanh nghiệp, cá nhân.
- Khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 02 doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng.
	- Tổ chức 01 hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thực cho các doanh nghiệp về các giải pháp TKNL.
- 03 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng.
	2022
	350

	16
	Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện KTNL trên địa bàn Đà Nẵng
	- Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại tiết kiệm năng lượng giúp tiết giảm chi phí năng lượng và hạ giá thành sản phẩm.
- Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp.
	- Thực hiện kiểm toán năng lượng cho 05 doanh nghiệp, xây dựng 01 mô hình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Đà Nẵng.
- Tổ chức các hội thảo phổ biến, tuyên truyền về SDNL TKHQ
	- 04 báo cáo kiểm toán năng lượng cho 04 doanh nghiệp. 01 mô hình tiết kiệm năng lượng được xây dựng.
- 02 hội thảo được tổ chức cho các hộ gia đình và doanh nghiệp
	2022
	500

	17
	Nâng cao năng lực cho một số địa phương khu vực phía Bắc triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Nâng cao năng lực cho mạng lưới các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TKNL tại các địa phương khu vực miền Bắc
	Hỗ trợ một số địa phương khu vực phía Bắc triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đào tạo tập huấn, kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng,...)
	Hỗ trợ 03 địa phương triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
+ Hướng dẫn thực hành kiểm toán năng lượng đối với 01 tòa nhà và 02 doanh nghiệp công nghiệp (có báo cáo kiểm toán năng lượng và báo cáo đánh giá năng lực kiểm toán của các đơn vị).
+ Hướng dẫn thực hành xây dựng 03 mô hình quản lý năng lượng.
+ Hội nghị tập huấn về xây dựng và triển khai chính sách TKNL tại địa phương
	2022
	600

	18
	Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) và công bố Danh sách ESCO đạt tiêu chí trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành.
	Thúc đẩy phát triển, nâng cao năng lực và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các ESCO
	- Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức ESCO tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021. (dự kiến tổ chức khảo sát tại khu vực TP. HCM, Đà Nẵng và Hà Nội).
- Bài học kinh nghiệm ESCO của một số nước trên thế giới và khu vực.
- Khảo sát, phân tích một số Hợp đồng ESCO đã thực hiện trong thời gian qua tại Việt Nam.
- Xây dựng, đề xuất một số mẫu Hợp đồng ESCO, khuyến cáo áp dụng tại Việt Nam.
- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực các tổ chức ESCO.
- Xây dựng và giới thiệu Danh sách các Tổ chức ESCO.
	- Bộ tiêu chí đánh giá năng lực và Danh sách các Tổ chức ESCO.
- Danh sách ESCO đạt tiêu chí được công bố.
- Một số mẫu hợp đồng ESCO khuyến cáo áp dụng tại Việt Nam.
	2022
	400

	19
	Khảo sát, đánh giá máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh sau khi được dán nhãn (hậu kiểm)
	Các doanh nghiệp đưa ra thị trường máy điều hòa, tủ lạnh đều có dán nhãn năng lượng nhưng thực tế nhiều hàng không trung thực. Do đó, hậu kiểm để làm cho thị trường trong sạch hơn, các doanh nghiệp nghiêm chỉnh trong việc tự dán nhãn
	- Đánh giá thị trường tủ lạnh điều hòa trong những năm qua, đặc biệt tỷ lệ của các cấp sao năng lượng

- Đánh giá chất lượng kiểm nghiệm của các Phòng thử nghiệm của nhà nước cũng như của các Công ty
- Thử nghiệm lại một số các tủ lạnh, máy điều hòa không khí trên thị trường
	- Báo cáo đánh giá thị trường tủ lạnh, điều hòa không khí và đánh giá chất lượng thử nghiệm HSNL
- Kết quả thử nghiệm HSNL một số sản phẩm tủ lạnh, ĐHKK
	2022
	500

	20
	Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018 và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông qua kiểm toán năng lượng
	- Thúc đẩy triển khai giải pháp TKNL, ứng dụng hệ thống QLNL theo ISO 5001:2018 tại doanh nghiệp
- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông qua kiểm toán năng lượng.
	- Khảo sát, đánh giá và tổ chức triển khai xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 5001:2018 tại 05 doanh nghiệp/cơ sở
- Lắp đặt hệ thống giám sát năng lượng thông minh tại các doanh nghiệp/cơ sở tham gia

- Kiểm toán năng lượng cho 10 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
	- Tối thiểu 05 Doanh nghiệp/cơ sở triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 5001:2018
- Tối thiểu 05 hệ thống giám sát năng lượng thông minh được lắp đặt.
- 10 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được kiểm toán năng lượng.
	2022
	2.000

	21
	Đánh giá và đề xuất triển khai xây dựng tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm Bơm nhiệt
	Đưa ra các cơ sở, tiêu chí quản lý, bổ sung danh mục thiết bị cần dán nhãn năng lượng
	- Rà soát hiện trạng các tiêu chuẩn có liên quan đến Bơm nhiệt
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất, cung cấp Bơm nhiệt trên thế giới và tại Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng, nhu cầu và xu hướng sử dụng Bơm nhiệt ở Việt Nam.
- Đề xuất các nội dung xây dựng TCVN hiệu suất năng lượng về bơm nhiệt.
- Khảo sát, đánh giá năng lực thử nghiệm bơm nhiệt tại Việt Nam
- Xây dựng tiêu chí và đề xuất thực hiện dán nhãn năng lượng cho bơm nhiệt
	- Báo cáo đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng Bơm nhiệt

- Báo cáo Đề xuất các nội dung xây dựng TCVN hiệu suất năng lượng về bơm nhiệt; tiêu chí dán nhãn năng lượng cho bơm nhiệt và đánh giá năng lực thử nghiệm hiệu suất bơm nhiệt tại Việt Nam.
	2022
	500

	22
	Đánh giá và đề xuất định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MBPS) mới cho các máy điều hòa không khí gia dụng trên thị trường Việt Nam
	- Rà soát, Đánh giá lại định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MBPS) của các máy ĐHKK gia dụng.
- Xây dựng Cơ sở dữ liệu mới về hiệu suất và tiêu thụ năng lượng của ĐHKK gia dụng, làm Cơ sở khuyến nghị Chính phủ cập nhật các tiêu chuẩn liên quan về hiệu suất năng lượng của ĐHKK tại Việt Nam.
	- Phân tích, đánh giá thị trường ĐHKK gia dụng tại Việt Nam.
- Tính toán hiệu suất và tiêu thụ năng lượng của các máy ĐHKK gia dụng trên thị trường Việt Nam theo phương pháp bin nhiệt độ và thói quen sử dụng.
- Xây dựng phần mềm xác định hiệu suất và tiêu thụ năng lượng của ĐHKK gia dụng.
- Xây dựng định mức tiêu hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) cho các dòng máy ĐHKK gia dụng theo dải năng suất lạnh làm việc.
- Thử nghiệm xác định hiệu suất năng lượng của một số mẫu máy ĐHKK trên thị trường để kiểm chứng kết quả.
- Đánh giá kết quả nghiên cứu MEPS với mục tiêu tiết kiệm năng lượng của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
	- Báo cáo tổng quan về tình hình thị trường ĐHKK gia dụng Việt Nam, dự báo xu hướng phát triển.
- Báo cáo tổng quan về thực trạng định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) của Việt Nam so với các nước khác.
- Phương pháp luận xác định hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) thích hợp cho ĐHKK gia dụng.
- 01 phần mềm tính toán đặc tính năng lượng cho ĐHKK gia dụng.
- Báo cáo Đánh giá sơ bộ về định lượng hiệu quả tiết kiệm năng lượng của việc áp dụng MEPS hợp lý cho ĐHKK gia dụng tại Việt Nam.
	2022
	500

	23
	Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý năng lượng ISO 50001 cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và Nâng cao năng lực tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý năng lượng cho các trung tâm tiết kiệm năng lượng khu vực Miền Trung và Miền Nam.
	- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 05 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu pháp lý và mang lại hiệu quả về mặt sử dụng năng lượng.
- Nâng cao năng lực tư vấn về HTQLNL cho các trung tâm TKNL
	- Khảo sát hiện trạng QLNL của doanh nghiệp
- Xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý năng lượng
- Tư vấn công cụ quản lý năng lượng tại DN
- Tập huấn nâng cao năng lực QLNL tại DN.
- Theo dõi và giám sát vận hành hệ thống QLNL
- Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý năng lượng.
- Tổ chức hội nghị tham vấn chương trình đào tạo nâng cao năng lực tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý năng lượng. (2 hội nghị)
- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý năng lượng cho các trung tâm tiết kiệm năng lượng. (5 khóa đào tạo)
- Tổ chức tham quan, khảo sát các đơn vị đã xây dựng thành công Hệ thống Quản lý năng lượng. (5 đợt tham quan, khảo sát)
- Tổ chức thực hành tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp. (5 đợt thực hành)
- Tổ chức hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện và tham vấn hoàn thiện chương trình đào tạo, các phương thức nhân rộng. (2 hội nghị tổng kết)
	- 05 doanh nghiệp được tư vấn xây dựng hệ thống QLNL theo ISO 50001-2018
- 1 Báo cáo Chương trình đào tạo nâng cao năng lực tư vấn xây dựng Hệ thống QLNL
- 1 Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị tham vấn chương trình đào tạo.
- 1 Báo cáo kết quả Tổ chức các khóa đào tạo.
- 1 Báo cáo kết quả tổ chức tham quan.
- 1 Báo cáo kết quả tổ chức thực hành tư vấn xây dựng Hệ thống QLNL
- 1 Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị tổng kết
- 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ
	2022
	1.400

	24
	Ứng dụng giải pháp Hệ thống điều khiển cụm máy nén khí thông minh nhằm tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy công nghiệp tại Việt Nam
	- Thúc đẩy thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp tại Việt Nam.
	- Khảo sát, đánh giá tiềm năng áp dụng giải pháp hệ thống điều khiển cụm máy nén khí thông minh cho các cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp / khu chế xuất tại HN, TP.HCM và ĐN
- Xây dựng phương án kinh doanh theo mô hình ESCO
- Triển khai dự án theo mô hình ESCO
	- Báo cáo khảo sát, đánh giá tiềm năng ứng dụng giải pháp TKNL cho hệ thống khí nén.
- 01 dự án được triển khai thực hiện theo mô hình ESCO
	2022
	600

	25
	Nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng và cấp chứng nhận mô hình quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 50001-2018
	Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình QLNL theo ISO 50001-2018, ưu tiên các doanh nghiệp trọng điểm
	- Khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp lựa chọn, ưu tiên doanh nghiệp trọng điểm

- Tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp
- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo ISO 50001-2018
- Hỗ trợ đánh giá chứng nhận và cấp chứng nhận HTQLNL theo ISO 50001-2018 cho 10 doanh nghiệp
	- Đào tạo, hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng mô hình  QLNL theo ISO 50001-2018
- Đánh giá, cấp chứng nhận cho 10 doanh nghiệp HTQLNL theo ISO 50001-2018
	2022
	2.000

	26
	Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp nhiệt điện.
	Đánh giá hiện trạng về hiệu suất, mức tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp nhiệt điện
	- Tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu suất, mức tiêu thụ năng lượng cho các nhà máy nhiệt điện theo công suất, công nghệ, hãng sản xuất và nhiên liệu sử dụng.
	Báo cáo tổng hợp về hiệu suất, mức tiêu thụ năng lượng cho ngành công nghiệp nhiệt điện Việt Nam
	2022
	500

	27
	Tổ chức đào tạo Người quản lý năng lượng và Kiểm toán viên năng lượng cho các đơn vị tư vấn, doanh nghiệp, đơn vị quản lý tòa nhà nhằm triển khai các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Đào tạo nhân sự quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị quản lý tòa nhà.
	Tổ chức, thực hiện 4 khóa đào tạo với số lượng ít nhất 100 học viên thuộc các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị quản lý tòa nhà và cá nhân có nhu cầu về Quản lý năng lượng
Tổ chức, thực hiện 02 khóa đào tạo về Kiểm toán viên năng lượng cho 50 học viên
	- 04 khóa đào tạo, ít nhất 100 người học được cấp chứng chỉ Người quản lý năng lượng

- 02 khóa đào tạo, ít 1 nhất 50 người học được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng
	2022
	800

	28
	Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo nâng cao cho các chuyên gia, giảng viên về Kiểm toán năng lượng cho kiểm toán viên năng lượng đã có chứng chỉ
	Nâng cao năng lực cho kiểm toán viên năng lượng đã được cấp chứng chỉ được đào tạo chuyên sâu để cấp chứng chỉ chuyên gia về kiểm toán năng lượng, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên năng lượng tại các đơn vị dịch vụ, tổ chức tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	1) Biên soạn bộ tài liệu đào tạo chuyên sâu cấp chuyên gia về kiểm toán năng lượng.
2) Phản biện và hiệu chỉnh hoàn thiện phê duyệt bộ tài liệu đào tạo.
3) Thực hiện xét chọn và thành lập lớp đào tạo chuyên gia về kiểm toán năng lượng.
4) Tổ chức lớp đào tạo theo chương trình được duyệt và thi cấp chứng chỉ cho 45-50 chuyên gia kiểm toán năng lượng.
	- Bộ tài liệu đào tạo chuyên sâu cho chuyên gia, giảng viên về kiểm toán năng lượng.
- 45-50 kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ chuyên gia, giảng viên kiểm toán năng lượng
	2022
	500

	29
	Tổ chức đào tạo Người quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng khu vực phía Bắc và miền Trung
	Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, đơn vị quản lý, tư vấn trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	- Tổ chức, thực hiện 8 khóa đào tạo về Người quản lý năng lượng
- Tổ chức 03 khóa đào tạo Kiểm toán viên năng lượng
	- 08 khóa quản lý năng lượng, tối thiểu 25 người/khóa
- 03 khóa kiểm toán viên năng lượng, tối thiểu 25 người/khóa
	2022
	1.200

	30
	Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo tin điện tử có số lượng người truy cập lớn
	- Đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030;

- Nhân rộng và lan tỏa những tấm gương, kinh nghiệm sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm;

- Góp phần hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

- Thông tin để người dân, doanh nghiệp, bộ ngành, địa phương nhanh chóng nắm bắt các chủ trương, chính sách của nhà nước và các kinh nghiệm khả thi trong thực thi tiết kiệm năng lượng.
- Góp phần thúc đẩy Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đạt được những thành công.
	- Cập nhật, tin tức liên quan tới chỉ đạo của Nhà nước, Bộ, ngành, địa phương liên quan tới tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh;

- Cập nhật tin tức, bài viết về thực tế triển khai tiết kiệm năng lượng, kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng của các địa phương, bộ ngành, đơn vị sản xuất;
- Các kinh nghiệm quốc tế về sử dụng năng lượng hiệu quả, về kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng, trong gia đình, các ngành sản xuất…
	30 bài, 60 tin và 02 tọa đàm đăng tải trên báo có số lượng người truy cập lớn
	2022
	350

	31
	Duy trì Trang thông tin điện tử Chương trình Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên nền tảng trực tuyến.
	Phát triển Trang TTĐT và các nền tảng truyền thông của Chương trình
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Phổ biến chủ trương, chính sách, kết quả thực hiện Chương trình
	Duy trì tên miền, hosting sever Trang thông tin điện tử tổng hợp http://tietkiemnangluong.com.vn/
- Thực hiện nội dung tin bài về Hoạt động của Chương trình
- Phổ biến kiến thức, công nghệ, kinh nghiệm triển khai TKNL
- Phát triển các nền tảng truyền thông mạng xã hội phục vụ hoạt động truyền thông nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức TKNL trên nền tảng Trang TTĐT và các nền tảng số của Chương trình
- Giám sát và báo cáo kết quả truyền thông năm 2022 và xây dựng kế hoạch truyền thông năm 2023.
	Trang thông tin điện tử duy trì ổn định, sao lưu dữ liệu định kỳ

- Thực hiện nội dung trang TTĐT gồm nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh: 250 bài viết, 120 bài dịch, 500 tin bài sưu tầm, tổng hợp.
- Thực hiện 10 video clip phổ biến kiến thức về TKNL
- Tổ chức 05 đợt thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức TKNL tương đương 05 chủ đề trên nền tảng trực tuyến

- Báo cáo kết quả thực hiện
	2022
	1.200
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	Xây dựng và phát sóng chương trình tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Đài Truyền hình trung ương và Tổ chức hội nghị, tọa đàm chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	- Thực hiện Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên truyền hình Việt Nam
- Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên kênh truyền hình quy mô toàn quốc.
- Kết nối mạng lưới triển khai Chương trình QG Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ trung ương đến địa phương.
- Tạo diễn đàn chuyên môn giữa nhà quản lý - chuyên gia trong lĩnh vực TKNL.
	Thực hiện Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Truyền hình Việt Nam
- Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên kênh truyền hình quy mô toàn quốc.
- Tổ chức hội nghị TKNL, toàn quốc cho các TT TKNL, SCT 63 tỉnh, TP.

- Tổ chức hội thảo, diễn đàn chuyên gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bám sát các vấn đề lớn trong vấn đề chính sách, hoạt động TKNL
	- 5 phóng sự tài liệu, 2 Chương trình giao lưu tọa đàm phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam
- 10 tin truyền hình; 10 phóng sự truyền hình phát sóng trên kênh truyền hình quy mô toàn quốc.
- Tổ chức Hội nghị TKNL toàn quốc năm 2022
- Tổ chức 03 diễn đàn chuyên gia về TKNL
	2022
	1.850
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	Tổ chức 03 cuộc thi "Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp": "Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong xây dựng" và "Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất" năm 2022".
	- Thúc đẩy, khuyến khích cơ sở SDNL công nghiệp và công trình xây dựng dân dụng (tòa nhà) sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thân thiện với môi trường;

- Khuyến khích chuyển đổi thị trường sản phẩm sử dụng năng lượng có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao.
- Quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp, nâng cạnh tranh trong và ngoài nước;
	1. Xây dựng Bộ Quy chế, Điều lệ cuộc thi, thành lập Hội đồng giám khảo và Ban tổ chức.
2. Xây dựng Hồ sơ giải thưởng tương ứng với các nhóm đối tượng dự thi là cơ sở sử dụng năng lượng công nghiệp, tòa  nhà và nhóm sản phẩm sử dụng năng lượng mục tiêu.
3. Tổ chức phát động thông báo giải thưởng; tổ chức đánh giá, xét duyệt;
4. Tổng hợp, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia lập hồ sơ đăng ký
5. Tổ chức đánh giá, xét duyệt và quyết định trao thưởng;

6. Kiểm tra thực tế một số đơn vị trước khi công bố Giải thưởng

7. Tổ chức công bố kết quả và trao thưởng cho các doanh nghiệp, tòa nhà đạt giải hiệu quả năng lượng và Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất 2022.
8. Xây dựng 04 hồ sơ tham gia Giải thưởng năng lượng ASEN.
	- Bộ Quy chế và Điều lệ cuộc thi; Hồ sơ dự thi, Hội đồng giám khảo và Ban tổ chức;
- Tổ chức phát động và thông báo cuộc thi;
- Lễ công bố kết quả và trao thưởng.

- 04 hồ sơ tham gia Giải thưởng năng lượng ASEAN.
	2022
	800
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	Truyền thông về Chương trình QG sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả trên Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
	- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Phổ biến chủ trương, chính sách, kết quả thực hiện Chương trình
	- Xây dựng tiểu mục “Năng lượng hiệu quả” phát sóng trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
- Hình thức thể hiện tiểu mục:
+ 30s: trailer cổ động tiết kiệm năng lượng.
+ 4 phút 30s: Tin tức: điểm tin VNEEP, tin TKNL, trong nước; Kinh nghiệm TKNL quốc tế; Giới thiệu sản phẩm Toprunner; sản phẩm TKNL; Talk cán bộ quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực TKNL.
+ Chào kết.
	- Xây dựng và phát : sóng chuyên mục "Năng lượng hiệu quả"
- 180 số/năm
- Thời lượng: 5 phút/bản tin
- Quảng bá trên môi trường Online: Youtube VTC với 2,7 triệu subs; Youtube VTC Now 2,3 triệu subs.
	2022
	600
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